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DỰ THẢO

[bookmark: loai_1]THÔNG TƯ
[bookmark: loai_1_name]	Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện	

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15; 
Căn cứ Nghị định số 217/2025/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ về hoạt động kiểm tra chuyên ngành;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện.
[bookmark: chuong_1]Chương I
[bookmark: chuong_1_name]QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. [bookmark: dieu_1]Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra tần số vô tuyến điện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
2. Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động kiểm tra việc sử dụng tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích quốc phòng, an ninh và đối với đối tượng được miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật. 
3. Việc kiểm tra đối với người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện lắp đặt trên tàu bay của Việt Nam và tàu bay nước ngoài khi vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng.
Điều 2. [bookmark: dieu_2]Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:
1. Cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra, đoàn kiểm tra tần số vô tuyến điện.
2. Tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện.
3. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có khả năng gây nhiễu có hại.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kiểm tra tần số vô tuyến điện hoặc có quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
Điều 3. Thẩm quyền kiểm tra
1. Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện có thẩm quyền kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc theo quy định của pháp luật chuyên ngành về tần số vô tuyến điện.
2. Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
Điều 4. [bookmark: dieu_5]Hình thức và phương thức kiểm tra
1. Các hình thức kiểm tra bao gồm:
a) Kiểm tra định kỳ được thực hiện theo chương trình, kế hoạch kiểm tra đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
b) Kiểm tra đột xuất được thực hiện khi giải quyết nhiễu có hại hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện.
2. Các phương thức kiểm tra bao gồm:
a) Kiểm tra từ xa là phương thức thực hiện thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc với đối tượng kiểm tra mà không phụ thuộc địa điểm làm việc. Người có thẩm quyền kiểm tra căn cứ tình hình thực tế để xem xét, lựa chọn áp dụng phương thức kiểm tra từ xa.
b) Kiểm tra trực tiếp là phương thức làm việc với đối tượng kiểm tra tại trụ sở, nơi làm việc của đối tượng kiểm tra, địa điểm lắp đặt, vận hành thiết bị vô tuyến điện của đối tượng kiểm tra hoặc địa điểm khác theo yêu cầu kiểm tra.
3. Việc kiểm tra theo chuyên đề và kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, theo yêu cầu, đề nghị của cơ quan, người có thẩm quyền được thực hiện theo quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.
[bookmark: chuong_2]Chương II
[bookmark: chuong_2_name]TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KIỂM TRA
Điều 5. [bookmark: dieu_8]Chuẩn bị kiểm tra
1. Trước khi ban hành kế hoạch hoặc quyết định kiểm tra, trường hợp cần thiết, người có thẩm quyền ra quyết định kiểm tra chỉ đạo việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình để phát hiện dấu hiệu vi phạm và xác định đối tượng, nội dung, phạm vi, hình thức kiểm tra từ các nguồn quy định tại khoản 2 Điều này. 
2. Việc thu thập thông tin, tài liệu, nắm tình hình được thực hiện thông qua việc nghiên cứu, tổng hợp, phân tích báo cáo, hồ sơ, dữ liệu điện tử; kết quả theo dõi, giám sát bằng thiết bị, phương tiện kỹ thuật; thông tin do cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và các nguồn thông tin hợp pháp khác.
3. Dấu hiệu vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện được phát hiện từ kết quả theo dõi, giám sát bằng thiết bị, phương tiện kỹ thuật, từ dữ liệu điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc từ sự cố, sự kiện, dấu hiệu bất thường theo quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện.
Điều 6. Xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh và thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ
1. Xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ 
a) Cục Tần số vô tuyến điện căn cứ yêu cầu quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện và kết quả của việc chuẩn bị kiểm tra tại Điều 5 Thông tư này xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ, chậm nhất ngày 10 tháng 11 hằng năm. Kế hoạch kiểm tra định kỳ được xây dựng theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này và được gửi cho các cơ quan, tổ chức có liên quan.
b) Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ phải bảo đảm xác định rõ đối tượng, nội dung, thời kỳ, dự kiến thời gian, phương thức kiểm tra, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và không chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan, người có thẩm quyền.
c) Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ kế hoạch kiểm tra định kỳ của Cục Tần số vô tuyến điện và trên cơ sở thống nhất với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực để xây dựng, phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ của Sở trong trường hợp cần thiết, chậm nhất ngày 15 tháng 12 hằng năm.
d) Kế hoạch kiểm tra định kỳ của Sở Khoa học và Công nghệ được gửi cho Cục Tần số vô tuyến điện để theo dõi, phối hợp.
2. Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ
Kế hoạch kiểm tra định kỳ được điều chỉnh đối với cuộc kiểm tra chưa ban hành quyết định kiểm tra và chỉ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền;
b) Phát hiện có chồng chéo, trùng lặp với hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.
c) Phát sinh yêu cầu quản lý nhà nước về tần số vô tuyến điện hoặc yêu cầu cần thiết khác trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ
Thủ trưởng Cơ quan đã phê duyệt kế hoạch kiểm tra định kỳ có thẩm quyền phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ.
4. Thông báo kế hoạch kiểm tra định kỳ
Kế hoạch kiểm tra định kỳ và quyết định điều chỉnh kế hoạch kiểm tra định kỳ phải được gửi cho đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức có liên quan chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ban hành hoặc phê duyệt.
Điều 7. Quyết định kiểm tra
1. Người có thẩm quyền kiểm tra quy định tại Điều 3 của Thông tư này ban hành quyết định kiểm tra. Quyết định kiểm tra được ban hành theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Căn cứ ban hành quyết định kiểm tra.
b) Phạm vi, nội dung, đối tượng và thời kỳ kiểm tra.
c) Thời hạn kiểm tra.
d) Phương thức kiểm tra.
đ) Thành phần đoàn kiểm tra.
2. Quyết định kiểm tra được ban hành trên một trong các căn cứ sau đây:
a) Kế hoạch kiểm tra định kỳ đã được phê duyệt.
b) Khi giải quyết nhiễu có hại hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tần số vô tuyến điện.
3. Quyết định kiểm tra được gửi đối tượng kiểm tra, trong trường hợp cần yêu cầu có báo cáo, tài liệu gửi trước khi kiểm tra, đoàn kiểm tra gửi đề cương báo cáo cho đối tượng kiểm tra:
a) Đối với phương thức kiểm tra trực tiếp, quyết định kiểm tra, đề cương báo cáo theo Mẫu số 05 và thông báo kiểm tra theo phương thức trực tiếp theo Mẫu số 06 được gửi cho đối tượng kiểm tra trước ngày tiến hành kiểm tra tối thiểu 03 ngày đối với hình thức kiểm tra định kỳ và tối thiểu 01 ngày đối với hình thức kiểm tra đột xuất.
b) Đối với phương thức kiểm tra từ xa, quyết định kiểm tra và đề cương báo cáo theo Mẫu số 05 và thông báo kiểm tra theo phương thức từ xa theo Mẫu số 07 được gửi cho đối tượng kiểm tra qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp qua qua dịch vụ bưu chính có bảo đảm trước ngày tiến hành kiểm tra tối thiểu 03 ngày đối với hình thức kiểm tra định kỳ và tối thiểu 01 ngày đối với hình thức kiểm tra đột xuất.
4. Trường hợp thay đổi thành viên đoàn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người có thẩm quyền kiểm tra xem xét, phê duyệt điều chỉnh Quyết định kiểm tra.
Điều 8. Chuẩn bị thông tin, báo cáo phục vụ kiểm tra
1. Căn cứ quyết định kiểm tra và đề cương báo cáo (nếu có yêu cầu), đối tượng kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo, thông tin, tài liệu và bố trí người làm việc với đoàn kiểm tra theo yêu cầu kiểm tra.
2. Trường hợp kiểm tra theo phương thức từ xa, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định kiểm tra và đề cương báo cáo, đối tượng kiểm tra có trách nhiệm:
a) Gửi báo cáo theo đề cương (nếu có yêu cầu).
b) Cung cấp địa chỉ thư điện tử chính thức, họ tên, chức vụ, số điện thoại của người được giao làm việc với đoàn kiểm tra.
3. Hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà đối tượng kiểm tra không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc chuyển sang kiểm tra trực tiếp.
Điều 9. Thời hạn và tần suất kiểm tra
1. Thời hạn kiểm tra được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
2. Thời hạn kiểm tra đối với từng cuộc kiểm tra được quy định như sau:
a) Đối với cuộc kiểm tra do Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện, thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày; trường hợp vụ việc phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần, nhưng không quá 07 ngày.
b) Đối với cuộc kiểm tra do Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện, thời hạn kiểm tra không quá 10 ngày; trường hợp vụ việc phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần, nhưng không quá 05 ngày.
c) Đối với cuộc kiểm tra do Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thực hiện, thời hạn kiểm tra không quá 07 ngày; trường hợp vụ việc phức tạp hoặc địa bàn đi lại khó khăn thì được gia hạn một lần, nhưng không quá 03 ngày.
3. Tần suất kiểm tra định kỳ đối với một đối tượng kiểm tra không quá 01 lần trong 01 năm.
4. Trường hợp cần gia hạn thời hạn kiểm tra, trước khi hết thời hạn kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có văn bản đề nghị người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc gia hạn; văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do, thời gian gia hạn và kèm theo dự thảo quyết định gia hạn theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 10.  Kế hoạch tiến hành kiểm tra
1. Trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hoặc chỉ đạo thành viên đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra, trình người ra quyết định kiểm tra phê duyệt trước khi triển khai.
2. Kế hoạch tiến hành kiểm tra xây dựng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này, gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Mục đích, yêu cầu của cuộc kiểm tra.
b) Phạm vi, nội dung, đối tượng, thời gian, địa điểm tiến hành kiểm tra.
c) Phương pháp tiến hành kiểm tra, xác minh.
d) Tiến độ, thời hạn tiến hành kiểm tra.
đ) Kinh phí thực hiện kiểm tra.
e) Chế độ thông tin, báo cáo.
Điều 11.  Công bố quyết định kiểm tra
1. Trường hợp kiểm tra theo phương thức trực tiếp, Trưởng đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra với đối tượng kiểm tra và thông báo chương trình làm việc. Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra lập biên bản công bố quyết định kiểm tra theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư này. Thành phần tham dự buổi công bố quyết định kiểm tra gồm:
a) Đoàn kiểm tra; trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định kiểm tra hoặc Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm tra cùng tham dự.
b) Người đại diện theo pháp luật, đại diện các phòng/ban/bộ phận liên quan thuộc đối tượng kiểm tra.
c) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
2. Trường hợp kiểm tra theo phương thức từ xa, ngày công bố quyết định kiểm tra là ngày bắt đầu kiểm tra được xác định trong thông báo kiểm tra.
Điều 12.  Tiến hành kiểm tra theo phương thức trực tiếp 
1. Đoàn kiểm tra tiến hành thu thập, xem xét, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung kiểm tra.
a) Yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung kiểm tra theo Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. Việc giao, nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu phải được lập thành biên bản theo Mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên đoàn kiểm tra nghiên cứu, phân tích, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã thu thập; kiểm tra, xác minh và làm việc với đối tượng kiểm tra để làm rõ nội dung kiểm tra.
c) Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp bổ sung thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu; giải trình bằng văn bản về những vấn đề chưa rõ hoặc tiến hành xác minh các vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra.
2. Trong quá trình kiểm tra, việc lập biên bản được thực hiện như sau:
a) Trường hợp cần thiết, thành viên đoàn kiểm tra lập biên bản làm việc với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung kiểm tra được phân công để ghi nhận nội dung và kết quả làm việc theo Mẫu số 11 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Căn cứ kết quả kiểm tra, xác minh và các biên bản làm việc, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này và ký với đối tượng kiểm tra.
c) Biên bản kiểm tra phải ghi rõ thời gian, địa điểm lập biên bản; thành phần tham gia; nội dung kiểm tra; kết quả kiểm tra; ý kiến của đối tượng kiểm tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
d) Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản kiểm tra thì biên bản phải có chữ ký của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành kiểm tra hoặc của ít nhất 01 người chứng kiến để xác nhận việc đối tượng kiểm tra không ký biên bản.
3. Trường hợp đối tượng kiểm tra không làm việc với đoàn kiểm tra, không phối hợp, không cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu hoặc có hành vi khác thể hiện việc không chấp hành quyết định kiểm tra, đoàn kiểm tra lập biên bản; mời đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tiến hành kiểm tra hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chứng kiến và ký xác nhận.
Điều 13.  Tiến hành kiểm tra theo phương thức từ xa
1. Kể từ ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra theo phương thức từ xa, đoàn kiểm tra thực hiện các công việc sau đây:
a) Yêu cầu, đôn đốc đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu phục vụ kiểm tra và giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu tại thông báo kiểm tra.
b) Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã thu thập; kiểm tra, xác minh, trao đổi với đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung kiểm tra.
c) Trường hợp cần thiết, yêu cầu đối tượng kiểm tra cung cấp bổ sung thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu hoặc giải trình bằng văn bản về những vấn đề chưa rõ.
d) Lập biên bản kiểm tra theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho đối tượng kiểm tra.
2. Biên bản kiểm tra phải ghi rõ thời gian lập biên bản; thành phần đoàn kiểm tra; đối tượng kiểm tra; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); nội dung kiểm tra; kết quả kiểm tra; ý kiến của đối tượng kiểm tra và của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản kiểm tra, đối tượng kiểm tra có trách nhiệm rà soát, ký biên bản kiểm tra và gửi lại cho đoàn kiểm tra.
4. Việc ký, gửi, nhận biên bản kiểm tra được thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:
a) Ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và gửi, nhận qua địa chỉ thư điện tử đã được xác định sử dụng trong quá trình kiểm tra.
b) Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) và gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính có bảo đảm.
5. Trong quá trình kiểm tra theo phương thức từ xa, Trưởng đoàn kiểm tra báo cáo người ra quyết định kiểm tra xem xét quyết định chuyển sang kiểm tra theo phương thức trực tiếp khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Có trở ngại kỹ thuật hoặc không đủ điều kiện để tiếp tục thực hiện kiểm tra theo phương thức từ xa.
b) Đối tượng kiểm tra không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra.
c) Đối tượng kiểm tra không giải trình, không có ý kiến phản hồi hoặc không ký, gửi lại biên bản kiểm tra trong thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này.
d) Phát sinh tình tiết cần kiểm tra, xác minh trực tiếp tại địa điểm của đối tượng kiểm tra.
6. Việc chuyển từ kiểm tra theo phương thức từ xa sang kiểm tra theo phương thức trực tiếp được thực hiện bằng quyết định của người ra quyết định kiểm tra và gửi cho đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Thông tư này.
7. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử trong quá trình kiểm tra theo phương thức từ xa được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật có liên quan.
Điều 14.  Thu thập, yêu cầu cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu
1. Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu phục vụ kiểm tra bao gồm:
a) Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu do cơ quan kiểm tra khai thác, cung cấp, gồm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; dữ liệu điện tử hợp pháp do cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan quản lý chuyên ngành cung cấp; hồ sơ, tài liệu, dữ liệu khác có liên quan đến đối tượng kiểm tra.
b) Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu do đối tượng kiểm tra cung cấp.
c) Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.
2. Căn cứ nội dung kiểm tra, đối tượng kiểm tra có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan, bao gồm:
a) Hồ sơ pháp lý của tổ chức, cá nhân được kiểm tra.
b) Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện.
c) Hợp đồng, văn bản thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; bản sao chứng chỉ vô tuyến điện viên của bên thuê, bên mượn theo quy định.
d) Giấy chứng nhận kiểm định đối với đài vô tuyến điện thuộc diện bắt buộc kiểm định; tài liệu về chứng nhận, công bố hợp quy, dấu hợp quy đối với thiết bị thuộc diện bắt buộc.
đ) Hồ sơ về đăng ký cấp phép, nộp phí, lệ phí tần số; chứng chỉ vô tuyến điện viên đối với người trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện theo quy định.
e) Hồ sơ, tài liệu, dữ liệu khác có liên quan đến nội dung kiểm tra.
3. Đoàn kiểm tra sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để thu thập dữ liệu phục vụ kiểm tra, bao gồm:
a) Dữ liệu đo về các tham số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến điện theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan, như tần số, công suất, độ rộng băng tần chiếm dụng, phương thức phát, phát xạ không mong muốn, địa điểm lắp đặt thiết bị, độ cao và vị trí lắp đặt ăng-ten.
b) Dữ liệu đo, kiểm tra đối với thiết bị điện, điện tử, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện và thiết bị khác có liên quan để xác định nguyên nhân gây nhiễu có hại hoặc phục vụ việc đánh giá tình trạng chấp hành quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện.
4. Tùy theo tính chất của hồ sơ, tài liệu, dữ liệu và phương thức kiểm tra, đoàn kiểm tra yêu cầu cung cấp bản giấy hoặc bản điện tử.
5. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ dữ liệu cá nhân và pháp luật có liên quan.
Điều 15.  Tạm dừng kiểm tra, đình chỉ kiểm tra
1. Người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định tạm dừng kiểm tra theo Mẫu số 14 ban hành kèm theo Thông tư này trong các trường hợp sau đây:
a) Xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, tình trạng khẩn cấp hoặc sự kiện bất khả kháng khác làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện kiểm tra.
b) Có trở ngại khách quan hoặc lý do khách quan khác làm cho việc tiếp tục kiểm tra không thể thực hiện được trong thời gian tạm thời.
c) Theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.
2. Việc tạm dừng kiểm tra phải được thông báo đến đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian tạm dừng kiểm tra không tính vào thời hạn kiểm tra.
3. Khi lý do tạm dừng không còn, người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định việc tiếp tục kiểm tra và thông báo đến đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
4. Người ra quyết định kiểm tra quyết định đình chỉ kiểm tra theo Mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông tư này trong các trường hợp sau đây:
a) Đối tượng kiểm tra chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản hoặc không còn tồn tại trên thực tế.
b) Nội dung kiểm tra đã được cơ quan, người có thẩm quyền thanh tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
c) Vụ việc có quyết định khởi tố vụ án hình sự.
d) Theo yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền.
5. Việc đình chỉ kiểm tra phải được thông báo đến đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 16.  Xử lý vi phạm về tần số vô tuyến điện phát hiện trong quá trình kiểm tra, giải quyết nhiễu có hại, kiểm soát lưu động
1. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật quả tang trong quá trình giải quyết nhiễu có hại hoặc kiểm soát lưu động, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
2. Trong quá trình tiến hành kiểm tra, nếu phát hiện đối tượng kiểm tra có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện, Trưởng đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Quy trình xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Điều 17.  Báo cáo kết quả kiểm tra và yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục
1. Kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra theo Mẫu số 16 ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Trường hợp cần thiết hoặc theo yêu cầu của người ra quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng dự thảo văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra theo Mẫu số 17 ban hành kèm theo Thông tư này, trình người ra quyết định kiểm tra.
3. Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, kết quả làm việc để xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và tham mưu cho người ra quyết định kiểm tra ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra (nếu có).
4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra phải hoàn thành báo cáo kết quả kiểm tra; trường hợp vụ việc phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc. 
5. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục, người ra quyết định kiểm tra xem xét ký, ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra.
Điều 18.  Tổ chức thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra
1. Người có thẩm quyền kiểm tra có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức việc theo dõi, đôn đốc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra của các cuộc kiểm tra thuộc thẩm quyền của mình, bao gồm quyết định xử phạt vi phạm hành chính, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra (nếu có).
2. Đối tượng kiểm tra và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyết định xử lý về kiểm tra.
Điều 19.  Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra
1. Đơn vị được giao tham mưu, chủ trì thực hiện kiểm tra có trách nhiệm giúp người có thẩm quyền kiểm tra theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra. Sau thời hạn ghi tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế, nếu đối tượng kiểm tra chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý sau kiểm tra thì đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc có trách nhiệm:
a) Đôn đốc đối tượng kiểm tra thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra; việc đôn đốc thực hiện bằng văn bản theo Mẫu số 18 ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đôn đốc, người được giao nhiệm vụ đôn đốc có trách nhiệm báo cáo kết quả đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra.
2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người được giao nhiệm vụ đôn đốc có trách nhiệm báo cáo, đề xuất thực hiện các bước tiếp theo của quy trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính nếu đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính không chấp hành quyết định xử phạt.
Điều 20. [bookmark: dieu_17] Lưu trữ hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính
1. Kết thúc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền kiểm tra tổ chức lập hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính.
2. Hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính phải được bảo quản, lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.
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[bookmark: chuong_3_name]TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA
Điều 21. [bookmark: dieu_18] Trách nhiệm của Cục Tần số vô tuyến điện
1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tần số vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện công tác kiểm tra tần số vô tuyến điện.
3. Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra, xử lý kết quả kiểm tra theo thẩm quyền.
4. Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra; tổ chức theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra thuộc thẩm quyền.
5. Tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình, kết quả công tác kiểm tra tần số vô tuyến điện theo quy định.
Điều 22.  Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ
1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tần số vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện công tác kiểm tra tần số vô tuyến điện.
3. Chủ trì hoặc phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra trên địa bàn quản lý.
4. Cử nhân sự đáp ứng điều kiện theo quy định tham gia đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.
5. Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra thuộc thẩm quyền.
6. Thực hiện chế độ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình, kết quả công tác kiểm tra theo quy định; đồng gửi Cục Tần số vô tuyến điện để phối hợp, tổng hợp.
Điều 23.  Trách nhiệm của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực
1. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tần số vô tuyến điện theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
2. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý kết quả kiểm tra trên địa bàn.
3. Hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ, thiết bị, phương tiện kỹ thuật để thực hiện đo, kiểm tra tần số, thiết bị vô tuyến điện khi Sở Khoa học và Công nghệ hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
4. Cử nhân sự đáp ứng điều kiện theo quy định tham gia đoàn kiểm tra khi có yêu cầu.
5. Quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý kết quả kiểm tra; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra thuộc thẩm quyền.
6. Thực hiện chế độ báo cáo Cục Tần số vô tuyến điện về tình hình, kết quả công tác kiểm tra theo quy định.
Điều 24.  Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra
1. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm tra
a) Tổ chức, chỉ đạo hoạt động của đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ cho các thành viên đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người ra quyết định kiểm tra, trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của đoàn kiểm tra.
b) Tổ chức thực hiện đúng nội dung, phạm vi, thời hạn, phương thức kiểm tra theo quyết định kiểm tra và kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt.
c) Yêu cầu đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu, báo cáo, giải trình phục vụ việc kiểm tra.
d) Tổ chức việc thu thập, nghiên cứu, kiểm tra, xác minh thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu; lập hoặc tổ chức lập biên bản làm việc, biên bản kiểm tra, biên bản vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
đ) Báo cáo người ra quyết định kiểm tra về tiến độ, kết quả kiểm tra; đề xuất biện pháp xử lý kết quả kiểm tra, gia hạn kiểm tra, chuyển phương thức kiểm tra hoặc các biện pháp cần thiết khác theo quy định.
e) Quản lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu, dữ liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.
2. Trách nhiệm của thành viên đoàn kiểm tra
a) Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn kiểm tra, trước pháp luật về nhiệm vụ được giao.
b) Thu thập, nghiên cứu, kiểm tra, xác minh thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung kiểm tra; yêu cầu đối tượng kiểm tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo phân công.
c) Lập biên bản làm việc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất biện pháp xử lý đối với nội dung được phân công.
d) Bảo quản hồ sơ, tài liệu, dữ liệu được giao quản lý; bảo đảm tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả kiểm tra.
Điều 25.  Quyền và trách nhiệm của đối tượng kiểm tra
1. Chấp hành quyết định kiểm tra; phối hợp, tạo điều kiện để đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
2. Cử người đại diện hoặc người có trách nhiệm làm việc với đoàn kiểm tra; tham dự các buổi làm việc, ký các biên bản, tài liệu theo quy định.
3. Cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu; báo cáo, giải trình và làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung kiểm tra; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã cung cấp.
4. Được giải trình, trình bày ý kiến về nội dung kiểm tra; được từ chối cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu hoặc từ chối giải trình đối với nội dung không thuộc phạm vi, nội dung, thời kỳ kiểm tra theo quyết định kiểm tra và phải nêu rõ lý do.
5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra, quyết định xử lý vi phạm hành chính và các quyết định xử lý khác của cơ quan, người có thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu.
[bookmark: chuong_4]Chương IV
[bookmark: chuong_4_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. [bookmark: dieu_23] Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2026. Thông tư này thay thế cho Thông tư số 02/2016/TT-BTTTT ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện.
Điều 27. [bookmark: dieu_24] Tổ chức thực hiện
1. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Tần số vô tuyến điện) để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ KH&CN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CTS.
	BỘ TRƯỞNG





Vũ Hải Quân


[bookmark: chuong_phuluc]
PHỤ LỤC
[bookmark: chuong_phuluc_name]Các mẫu biểu kiểm tra tần số vô tuyến điện
(Ban hành kèm theo Thông tư số         /2026/TT-BKHCN ngày    tháng    năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
	STT
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	15 
	Mẫu số 15
	Quyết định đình chỉ kiểm tra

	16 
	Mẫu số 16
	Báo cáo kết quả kiểm tra

	17 
	Mẫu số 17
	Văn bản yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra

	18 
	Mẫu số 18
	Văn bản đôn đốc thực hiện quyết định xử lý về kiểm tra
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Mẫu số 01
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:1] [1:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành kế hoạch kiểm tra (nếu có).] 

[bookmark: _Ref227570917]TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH  KẾ HOẠCH KIỂM TRA[footnoteRef:2]  [2:  Tên cơ quan ban hành kế hoạch kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-…
	…, ngày … tháng  …  năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ về tần số vô tuyến điện năm...
[bookmark: _Ref227571206] ……………………[footnoteRef:3] [3:  Chức danh của người ra quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra.] 


Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15;
Căn cứ Thông tư số  ... /2026/TT-BKHCN ngày ... tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Quyết định số ... /QĐ- .... ngày.... tháng … năm … của … quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …2;
Căn cứ  …………………..[footnoteRef:4]; [4:  Văn bản của cơ quan, đơn vị đề xuất kế hoạch kiểm tra.] 

[bookmark: _Ref227571135]Xét đề nghị của……….[footnoteRef:5], [5:  Thủ trưởng cơ quan được giao tham mưu, tổng hợp kế hoạch kiểm tra.] 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kế hoạch kiểm tra định kỳ tần số vô tuyến điện năm...
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn Phòng, ….5, Giám đốc các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực, các đối tượng kiểm tra có tên tại Kế hoạch và trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: ……….[footnoteRef:6] [6:  Tên viết tắt của cơ quan được giao tham mưu, tổng hợp kế hoạch kiểm tra.] 

	………..………..………..3
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)





	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:7] [7:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành kế hoạch kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA[footnoteRef:8]  [8:  Tên cơ quan ban hành kế hoạch kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng  …  năm …


KẾ HOẠCH
Kiểm tra định kỳ về tần số vô tuyến điện năm...
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-... ngày ... tháng ... năm ... của ...) 
	STT
	Tên đối tượng kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Thời gian kiểm tra
	Thời hạn kiểm tra
	Thời kỳ kiểm tra
	Địa bàn kiểm tra
	Phương thức kiểm tra
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
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Mẫu số 02
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:9] [9:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

[bookmark: _Ref227571769]TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:10]  [10:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-…
	…, ngày … tháng  …  năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiểm tra tần số vô tuyến điện đối với ……..[footnoteRef:11] [11:  Tên đối tượng kiểm tra.] 

[bookmark: _Ref227572171] ……………………[footnoteRef:12] [12:  Người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15;
Căn cứ Thông tư số  ... /2026/TT-BKHCN ngày ... tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Quyết định số ... /QĐ- .... ngày.... tháng … năm … của … quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …2;
Căn cứ  …………………..[footnoteRef:13]; [13:  Quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra.] 

Xét đề nghị của……….[footnoteRef:14], [14:  Thủ trưởng đơn vị chủ trì kiểm tra.] 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiểm tra tần số vô tuyến điện .........................................................[footnoteRef:15] [15:  Tên đầy đủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.] 

- Phạm vi kiểm tra:
- Nội dung, đối tượng kiểm tra:
- Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày .../.../... đến hết ngày .../.../...; tình hình, số liệu trước và sau thời kỳ kiểm tra có liên quan đến nội dung kiểm tra.
- Thời hạn kiểm tra: ................ ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra.
- Phương thức kiểm tra:
Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông (Bà) ................., chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Trưởng đoàn;
2. Ông (Bà) ................., chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Phó Trưởng đoàn (nếu có);
3. Ông (Bà) ................., chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Thành viên; 
.........................................................................................................
Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 
.........................................................................................................[footnoteRef:16] [16:  Ghi rõ nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra theo quyết định kiểm tra.] 

- Đoàn kiểm tra sử dụng địa chỉ thư điện tử chính thức là địa chỉ thư điện tử công vụ: .................	
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .……….. và các ông (bà) có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: ……….
	………..………..………..4
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)






Mẫu số 03
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:17] [17:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:18]  [18:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-…
	…, ngày … tháng  …  năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra tần số vô tuyến điện đối với ……..[footnoteRef:19] [19:  Tên đối tượng kiểm tra.] 

……………………[footnoteRef:20] [20:  Người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15;
Căn cứ Thông tư số  ... /2026/TT-BKHCN ngày ... tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Quyết định số ... /QĐ- .... ngày.... tháng … năm … của … quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của …;
[bookmark: _Ref227572766]Căn cứ  …………………..[footnoteRef:21]; [21:  Ghi rõ số, trích yếu quyết định kiểm tra xin gia hạn.] 

Xét đề nghị của  …………………..[footnoteRef:22], [22:  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao tham mưu thực hiện công tác kiểm tra hoặc Trưởng đoàn.] 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ............. ngày .../.../....... của .......................... về ............................................5
Lý do: .................................................................................
Thời gian gia hạn là ........... ngày kể từ ngày .../.../........ đến ngày .../.../...........
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng đoàn, các ông (bà) có tên tại Điều 2 Quyết định số... ngày.../.../... của...... về........5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: ……….
	………..………..………..4
(Ký, ghi rõ tên và đóng dấu)





Mẫu số 04
	[bookmark: _Ref227507156]TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:23] [23:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /KH-ĐKT
	…, ngày … tháng  …  năm …



[bookmark: chuong_pl_9_name]KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH KIỂM TRA
Thực hiện Quyết định số ............. ngày ..../..../...... của ................ về ............[footnoteRef:24], Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ....(sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra) xây dựng kế hoạch kiểm tra như sau: [24:  Ghi rõ thông tin của quyết định kiểm tra.] 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
....................................................................................................................
2. Yêu cầu
...................................................................................................................
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra
...........................................................................................................
2. Nội dung kiểm tra[footnoteRef:25] [25:  Nêu cụ thể các nội dung cần kiểm tra.] 

................................................................................................................
3. Thời gian kiểm tra
....................................................................................................................
4. Địa điểm kiểm tra
...................................................................................................................
5. Phương thức kiểm tra[footnoteRef:26] [26:  Nêu cách thức, nội dung công bố quyết định kiểm tra; phương pháp, cách thức tiến hành kiểm tra; những việc cần làm sau khi kết thúc kiểm tra trực tiếp.] 

.................................................................................................................
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TRA
1. Trưởng đoàn
............................................................................................................
2. Phó trưởng đoàn
...............................................................................................................
3. Thành viên.............................[footnoteRef:27] [27:  Ghi rõ nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.] 

.................................................................................................................
IV. DỰ KIẾN CÁC NGUỒN LỰC CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Dự kiến các nguồn lực cho hoạt động thực hiện cuộc kiểm tra
.............................................................................................................
2. Tổ chức thực hiện:
- Tiến độ thực hiện (dự kiến):..............................................................[footnoteRef:28] [28:  Nêu lịch làm việc dự kiến.] 

- Chế độ thông tin báo cáo:..................................................................
- Những vấn đề khác (nếu có):............................................................
Trên đây là Kế hoạch tiến hành kiểm tra theo Quyết định số ..... Đề nghị các thành viên thực hiện nghiêm túc, chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, người ra quyết định kiểm tra theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Trưởng đoàn xem xét việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ đối với các thành viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung của Đoàn kiểm tra. Kế hoạch này được lưu hành trong nội bộ Đoàn kiểm tra, các thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo mật theo quy định./. 
	[bookmark: _Ref227514462][bookmark: _Ref227513876]Nơi nhận:
- ............[footnoteRef:29];
- ............[footnoteRef:30];
- Thành viên ĐKT (để th/h);
- Lưu: Hồ sơ ĐKT. [29:  Người ra quyết định kiểm tra (đểb/c).]  [30:  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện cuộc kiểm tra (để b/c).] 

	TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)




Họ và tên


 
PHÊ DUYỆT CỦA.....................8 
(Ký, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 05
	TÊN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng  …  năm …



ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

(Phục vụ công tác kiểm tra theo Quyết định ........... số...ngày ...... tháng... năm...... của.......)
1. Thông tin chung về đối tượng kiểm tra
- Tên tổ chức/cá nhân được kiểm tra; tên đơn vị chủ quản (nếu có)
- Địa chỉ trụ sở chính; các địa điểm hoạt động liên quan đến sử dụng tần số (nếu có)
- Số điện thoại:	 email liên hệ:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động (nếu có)
- Lĩnh vực hoạt động chính có sử dụng thiết bị vô tuyến điện
- Thông tin về giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (GPTS):
- Số giấy phép; ngày cấp; thời hạn
- Băng tần, tần số, công suất, khu vực sử dụng:
- Danh mục thiết bị vô tuyến điện đang sử dụng:
- Chủng loại thiết bị:
- Số lượng, công suất, vị trí lắp đặt
- Tóm tắt về tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý và vận hành hệ thống vô tuyến điện
2. Tình hình chấp hành quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện
a) Việc bảo đảm điều kiện sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
- Việc có/không có giấy phép sử dụng tần số theo quy định
- Việc sử dụng đúng nội dung giấy phép (tần số, công suất, phạm vi, mục đích)
- Việc sử dụng thiết bị hợp chuẩn, hợp quy theo quy định
- Việc bảo đảm điều kiện kỹ thuật, an toàn và tương thích điện từ
b) Tình hình tổ chức sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
Tình hình khai thác, sử dụng hệ thống vô tuyến điện:
- Mục đích sử dụng
- Phạm vi, quy mô hoạt động
Việc tuân thủ các quy định của Luật Tần số vô tuyến điện và các văn bản hướng dẫn:
- Chấp hành quy định về cấp phép, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép
- Chấp hành quy định về quản lý tần số, tránh gây nhiễu có hại
Việc quản lý, vận hành thiết bị:
- Ghi chép, theo dõi hoạt động
- Bảo trì, kiểm tra định kỳ
Việc phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước:
- Cung cấp thông tin, dữ liệu khi được yêu cầu
- Thực hiện các yêu cầu về kiểm tra, đo kiểm, xử lý can nhiễu
c) Việc khắc phục tồn tại, vi phạm (nếu có)
Các tồn tại, sai sót đã được phát hiện trước đây
- Nguyên nhân (chủ quan, khách quan)
- Tình hình thực hiện các kiến nghị, yêu cầu khắc phục của cơ quan quản lý
3. Khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất (nếu có)
a) Khó khăn, vướng mắc.
b) Kiến nghị, đề xuất
Đơn vị được kiểm tra cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung báo cáo./.
               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
                                                                      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 06
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:31] [31:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TB-ĐKT
V/v thông báo việc thực hiện kiểm tra theo phương thức trực tiếp
	…, ngày… tháng  …  năm …



[bookmark: _Ref227566304]Kính gửi: .............................................[footnoteRef:32] [32:  Tên đối tượng kiểm tra.] 

Địa chỉ: .......................................................................
Thực hiện Quyết định số ......./QĐ-... ngày .../.../............. của ......................... về việc ..............................................................................[footnoteRef:33]; [33:  Ghi rõ thông tin của quyết định kiểm tra.] 

Đoàn kiểm tra thông báo việc thực hiện kiểm tra tại ............2 như sau:
I. Công bố quyết định kiểm tra
1. Thành phần tham dự
.................................................................................................................
2. Thời gian công bố
.................................................................................................................
3. Địa điểm
.................................................................................................................
II. Tiến hành kiểm tra theo phương thức trực tiếp
1. Thành phần của đối tượng kiểm tra làm việc với Đoàn kiểm tra
.................................................................................................................
2. Thời gian dự kiến tiến hành kiểm tra
.................................................................................................................
3. Địa điểm tiến hành kiểm tra
.................................................................................................................
Đoàn kiểm tra thông báo để ..............2 biết và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo yêu cầu, bố trí đúng, đủ thành phần khi Đoàn kiểm tra đến làm việc./. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- .............[footnoteRef:34];
- Lưu: ĐKT. [34:  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.] 

	TRƯỞNG ĐOÀN
      (Ký, ghi rõ họ tên)




Mẫu số 07
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:35] [35:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /TB-ĐKT
V/v thông báo việc thực hiện kiểm tra theo phương thức từ xa
	…, ngày … tháng  …  năm …


Kính gửi: ..............................................[footnoteRef:36] [36:  Tên đối tượng kiểm tra.] 

Địa chỉ:.......................................................................
Thực hiện Quyết định số ......./QĐ-... ngày .../.../........ của ......................... về việc ........................................................................................[footnoteRef:37]; [37:  Ghi rõ thông tin của quyết định kiểm tra.] 

Đoàn kiểm tra thông báo việc thực hiện kiểm tra đối với...........2 như sau:
1. Nội dung kiểm tra 
..........................................................................................................................[footnoteRef:38] [38:  Nội dung kiểm tra theo quyết định.] 

2. Thời gian và phương thức làm việc
- Ngày bắt đầu tiến hành kiểm tra: .......................................................
(được xác định là ngày công bố quyết định kiểm tra)
- Phương thức làm việc: ..................................................................[footnoteRef:39] [39:  Ghi rõ cách thức trao đổi thông tin, hồ sơ tài liệu trong quá trình kiểm tra giữa Đoàn kiểm tra và đối tượng kiểm tra.] 

- Đầu mối liên hệ của Đoàn kiểm tra: .........................................................[footnoteRef:40] [40:  Ghi rõ họ và tên, chức vụ, địa chỉ thư điện tử công vụ để trao đổi, số điện thoại để liên lạc.] 

3. Yêu cầu đối với đối tượng kiểm tra
Để cuộc kiểm tra được tiến hành có hiệu quả, đúng tiến độ, đề nghị.......................2:
3.1. Cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung kiểm tra
- Danh mục hồ sơ tài liệu cung cấp[footnoteRef:41] [41:  Xác định cụ thể hồ sơ, tài liệu, dữ liệu dự kiến xem xét kiểm tra theo nội dung, phạm vi kiểm tra được phê duyệt.] 

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
- Thời hạn và hình thức cung cấp:
+ Thời hạn cung cấp: Trước ........ giờ.... phút ngày ..../..../......
+ Hình thức cung cấp: ....................................................................................[footnoteRef:42]  [42:  Gửi vào địa chỉ thư điện tử công vụ của Đoàn kiểm tra.] 

3.2. Giải trình các nội dung liên quan đến dấu hiệu vi phạm về tần số vô tuyến điện
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
Đoàn kiểm tra thông báo để ........... 2biết, chuẩn bị và cung cấp thông tin, báo cáo bằng văn bản, cung cấp hồ sơ, tài liệu, dữ liệu theo các nội dung nêu trên đảm bảo hiệu quả của cuộc kiểm tra./.
 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- .............[footnoteRef:43]
- Lưu: ĐKT [43:  Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.] 

	TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)






Mẫu số 08
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:44] [44:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng  …  năm …



BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH
KIỂM TRA.....................[footnoteRef:45] [45:  Lĩnh vực kiểm tra theo quyết định kiểm tra.] 

Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-… ngày .../.../... của ..............về việc...[footnoteRef:46] [46:  Ghi rõ thông tin của quyết định kiểm tra.] 

Hôm nay, hồi ... giờ ... phút ngày .../.../20... tại ......... Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số ..................................... tiến hành công bố Quyết định kiểm tra.
I. THÀNH PHẦN
1. Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số ....../QĐ-…
- Ông (Bà) .......................... Chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Trưởng đoàn;
- Ông (Bà) .......................... Chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Phó Trưởng đoàn (nếu có);
- Ông (Bà) .......................... Chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Thành viên;
2. Đại diện đối tượng kiểm tra
-Ông (Bà) .............................................. Chức vụ:.............................
-Ông (Bà) .......................................... Chức vụ:.............................
3. Đại diện (đơn vị có liên quan) ...........................................................
- Ông (Bà) ........................................... Chức vụ:.............................
- Ông (Bà) .............................................. Chức vụ:.......................
II. NỘI DUNG
1. Trưởng đoàn kiểm tra
Công bố toàn văn Quyết định số .../QĐ-… và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch kiểm tra, thống nhất lịch dự kiến làm việc và thời gian, địa điểm làm việc.
Phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra.
Đề nghị đối tượng kiểm tra phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện tốt một số nội dung để đạt mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra, cụ thể:
.........................................................................................................................
2. Ý kiến phát biểu của đối tượng kiểm tra
.........................................................................................................................
3. Các nội dung trao đổi, thống nhất liên quan đến cuộc kiểm tra
...........................................................................................................
Biên bản gồm ... trang, lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Biên bản công bố quyết định kiểm tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, thống nhất và ký xác nhận./.
	ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA
(Chữ ký, dấu - nếu có)




Họ và tên
	ĐẠI DIỆN
ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
(Chữ ký, dấu - nếu có)




Họ và tên
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Chữ ký)





Họ và tên






Mẫu số 09
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:47] [47:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: .............../ĐKT
V/v cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu
	…, ngày … tháng  …  năm …



Kính gửi:.......................................................[footnoteRef:48] [48:  Tên đối tượng kiểm tra.] 

Địa chỉ:.............................................................................
Thực hiện Quyết định số ............. ngày ..../..../........ của .............. về việc ...................[footnoteRef:49], đề nghị ...................................2 cung cấp cho Đoàn kiểm tra những thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây[footnoteRef:50]: [49:  Nội dung kiểm tra theo quyết định kiểm tra.]  [50:  Liệt kê hồ sơ, tài liệu yêu cầu.] 

..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................

Đề nghị ..................2 cung cấp đầy đủ những thông tin, hồ sơ, tài liệu, dữ liệu nêu trên trước ....... giờ.... phút ngày ...../..../....... cho Đoàn kiểm tra ......................[footnoteRef:51] [51:  Ghi rõ tên đoàn kiểm tra theo quyết định.] 

 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ĐKT.
	TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký, ghi rõ họ tên)




Họ và tên






Mẫu số 10
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:52] [52:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng  …  năm …



BIÊN BẢN GIAO, NHẬN
HỒ SƠ, TÀI LIỆU, DỮ LIỆU[footnoteRef:53] [53:  Chỉ thực hiện đối với phương thức trực tiếp.] 

Vào hồi ........ giờ ...... ngày ..../..../...... tại.......................................................[footnoteRef:54] [54:  Địa chỉ nơi giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu.] 

Chúng tôi gồm:
1. Bên giao
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:..................
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:................
2. Bên nhận
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:.............
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:..................
Tiến hành giao, nhận các hồ sơ, tài liệu, dữ liệu sau đây:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................................................................................[footnoteRef:55] [55:  Đối với thông tin, hồ sơ, tài liệu: Ghi rõ tên, loại số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, số tờ và trích yếu nội dung tài liệu, đặc điểm (Bản chính, bản sao...), có thể trình bày dưới dạng Phụ lục kèm theo Biên bản.
Đối với dữ liệu: Ghi rõ tên, nội dung, loại, kích thước dữ liệu và các ghi chú kèm theo (nếu cần thiết), có thể trình bày dưới dạng Phụ lục kèm Biên bản.] 

Việc giao nhận kết thúc hồi ...... giờ ...... ngày ..../...../......
Biên bản giao, nhận hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, thống nhất và ký xác nhận dưới đây. Biên bản lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau; mỗi bên giữ 01 bản./.
	 ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
	ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)








Mẫu số 11
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:56] [56:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng  …  năm …


BIÊN BẢN LÀM VIỆC[footnoteRef:57] [57:  Chỉ sử dụng trong kiểm tra trực tiếp để ghi lại từng nội dung làm việc giữa thành viên đoàn kiểm tra và đại diện bộ phận trực tiếp làm việc với Đoàn, không sử dụng thay cho Biên bản kiểm tra. Mỗi nội dung kiểm tra có thể lập biên bản làm việc riêng.] 

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút ngày ...../..../......, tại:.......................................[footnoteRef:58] [58:  Địa điểm làm việc.] 

Chúng tôi gồm:
1. Đại diện Đoàn kiểm tra
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:......................
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:.....................
2. Đại diện ....................................[footnoteRef:59] [59:  Thành phần cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia buổi làm việc.] 

- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:...................
- Ông (Bà) ............................................................. Chức vụ:......................
3. Nội dung, kết quả làm việc:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
4. Hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có)
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Buổi làm việc kết thúc vào hồi.... giờ ....phút ngày ...../..../.......
Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, thống nhất và ký xác nhận dưới đây. Biên bản gồm.... trang, .... phụ lục kèm theo (nếu có) được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.
	 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(Ký, ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)






Mẫu số 12
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:60] [60:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BB-ĐKT
	…, ngày … tháng  …  năm …


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Về ..............................................................[footnoteRef:61] [61:  Nội dung, lĩnh vực kiểm tra theo trích yếu quyết định kiểm tra.] 

Thực hiện Quyết định số .............. ngày ..../..../...... của ........ về việc .......[footnoteRef:62] Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra từ ngày ..../..../..... đến ngày ..../..../..... , đối với: ............................................[footnoteRef:63] [62:  Nội dung kiểm tra theo quyết định kiểm tra.]  [63:  Tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.] 

Hôm nay, vào hồi ..............giờ..........phút ngày ..../..../..... tại......................[footnoteRef:64]; [64:  Địa điểm lập biên bản kiểm tra.] 

Đoàn kiểm tra và .....................4 thống nhất thông qua biên bản kiểm tra với nội dung, thành phần sau:
A. THÀNH PHẦN THAM DỰ
I. Đoàn kiểm tra:
1. Ông (Bà) .................... Chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Trưởng đoàn;
2. Ông (Bà) .................... Chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Phó Trưởng đoàn (nếu có);
3. Ông (Bà) .................... Chức vụ/chức danh nghề nghiệp - Thành viên;
.........................................................................................................................
II. Đại diện đối tượng kiểm tra:
1. Ông (Bà) ............................................................ Chức vụ:.........................
2. Ông (Bà) ............................................................ Chức vụ:.........................
.........................................................................................................................
III. Người chứng kiến (nếu có)
1. Ông (Bà) ..................................... Chức vụ/Đơn vị công tác.....................
.........................................................................................................................
B. NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN KIỂM TRA
1. Nội dung kiểm tra: ......................................................................................
2. Phạm vi kiểm tra: ......................................................................................[footnoteRef:65] [65:  Thời kỳ kiểm tra.] 

3. Giới hạn kiểm tra.......................................................................................[footnoteRef:66] [66:  Nêu rõ hồ sơ, tài liệu, dữ liệu đã yêu cầu và thực tế đơn vị cung cấp.] 

C. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Tần số vô tuyến điện
.........................................................................................................................
2. Thiết bị vô tuyến điện
	TT
	Kiểu máy
Số sản xuất
	Số Giấyphép
	Ngày hết hạn
	Công suất phát (W)
	Phương thức phát
	Độ rộng băng tần chiếm dụng (MHz)
	Địa điểm lắp đặt thiết bị
	Ăng-ten

	
	
	
	
	
	
	
	
	Độ cao
	Vị trí

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.........................................................................................................................
3. Tình hình sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện
.........................................................................................................................
4. Các nội dung liên quan khác
.........................................................................................................................
D. Ý KIẾN CỦA ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Đoàn kiểm tra kết thúc việc kiểm tra từ ngày ... tháng ... năm ....Trong quá trình xây dựng Báo cáo, nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung kiểm tra, yêu cầu cơ quan/đơn vị phối hợp làm việc và cung cấp đầy đủ, kịp thời.
Buổi làm việc kết thúc vào hồi.... giờ ....phút ngày ....../....../.......
Biên bản kiểm tra đã được đọc lại cho những người có tên nêu trên nghe, thống nhất và ký xác nhận dưới đây. Biên bản gồm.... trang, .... phụ lục kèm theo (nếu có), được lập thành 02 bản có nội dung và giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./. 
	ĐẠI DIỆN
ĐOÀN KIỂM TRA
(Chữ ký, dấu - nếu có)




Họ và tên
	ĐẠI DIỆN
ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA
(Chữ ký, dấu - nếu có)



Họ và tên
	NGƯỜI GHI BIÊN BẢN
(Chữ ký)




Họ và tên




Mẫu số 13
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:67] [67:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA [footnoteRef:68] [68:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-…
	…, ngày … tháng  …  năm …



QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi phương thức kiểm tra 
....................................[footnoteRef:69] [69:  Người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15;
Căn cứ Thông tư số ... /TT-BKHCN ngày ... tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Quyết định số ........... ngày ..../..../...... của ... về ........[footnoteRef:70]; [70:  Ghi rõ thông tin của Quyết định kiểm tra (Theo phương thức kiểm tra từ xa).] 

Theo đề nghị của ......................................................................[footnoteRef:71] [71:  Trưởng đoàn kiểm tra.] 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thay đổi phương thức kiểm tra của cuộc kiểm tra theo Quyết định số... ngày .... tháng ... năm.............4 từ phương thức kiểm tra từ xa sang phương thức kiểm tra trực tiếp.
- Lý do: (ghi rõ lý do thay đổi)
- Thời hạn kiểm tra theo phương thức mới: .............. ngày, kể từ ngày ...........[footnoteRef:72] [72:  Tổng thời gian kiểm tra của quyết định ban đầu và quyết định thay đổi phương thức kiểm tra không vượt quá thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này] 

Điều 2. Thành phần, nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra, nội dung kiểm tra, phê duyệt kế hoạch tiến hành kiểm tra tiếp tục thực hiện theo Quyết định số... ngày ....tháng... năm.....4
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đoàn Kiểm tra, .............[footnoteRef:73], ..........[footnoteRef:74] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. [73:  Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.]  [74:  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tổ chức, thực hiện cuộc kiểm tra.] 

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ....[footnoteRef:75] [75:  Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).] 

	......................................3
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu của cơ quan ra quyết định)

Họ và tên



Mẫu số 14
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:76] [76:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:77]  [77:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-…
	…, ngày … tháng  …  năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng kiểm tra
....................................[footnoteRef:78] [78:  Người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15;
Căn cứ Thông tư số ... /TT-BKHCN ngày ... tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện;’
Căn cứ Quyết định số .......... ngày ..../..../....... của ... về .........[footnoteRef:79]; [79:  Quyết định kiểm tra được tạm dừng.] 

Theo đề nghị của ......................................................................[footnoteRef:80], [80:  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện kiểm tra hoặc trưởng đoàn.] 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm dừng kiểm tra theo Quyết định số ................. ngày ......./......../......... của .......................... về ...........................................4
Lý do: ............................................................................................................[footnoteRef:81] [81:  Ghi rõ lý do tạm dừng theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư này.] 

Thời gian tạm dừng: ......... ngày, tính từ ngày .../.../... đến ngày .../.../... hoặc cho đến khi có quyết định tiếp tục cuộc kiểm tra.
Điều 2. Trưởng Đoàn kiểm tra, .......[footnoteRef:82] và ........[footnoteRef:83] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  [82:  Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.]  [83:  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).] 

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-...................;
- Lưu: VT, ....[footnoteRef:84] [84:  Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).] 

	.....................................3
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu của cơ quan ra quyết định)

Họ và tên






Mẫu số 15
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:85] [85:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:86]  [86:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /QĐ-…
	…, ngày … tháng  …  năm …


QUYẾT ĐỊNH
Về việc đình chỉ kiểm tra
.....................................[footnoteRef:87] [87:  Người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 09/2022/QH15;
Căn cứ Thông tư số ... /TT-BKHCN ngày ... tháng … năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm tra tần số vô tuyến điện;
Căn cứ Quyết định số ....... ngày ...../...../...... của ......... về ............................[footnoteRef:88]; [88:  Quyết định kiểm tra bị đình chỉ.] 

Theo đề nghị của ...........................................................................................[footnoteRef:89] [89:  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu thực hiện kiểm tra hoặc trưởng đoàn.] 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đình chỉ cuộc kiểm tra đối với ...........[footnoteRef:90] theo Quyết định số ............... ngày ......./......./...... của ......................... về ................................4 [90:  Tên đơn vị được kiểm tra.] 

Lý do: .....................................................................................................[footnoteRef:91] [91:  Ghi rõ lý do đình chỉ theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Thông tư này.] 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng Đoàn kiểm tra, ........[footnoteRef:92] và ........[footnoteRef:93] chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. [92:  Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng kiểm tra.]  [93:  Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).] 

	 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ..................;
- Lưu: VT, .....[footnoteRef:94] [94:  Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).] 

	....................................3
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu của cơ quan ra quyết định)




Họ và tên





Mẫu số 16
	TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:95] [95:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

ĐOÀN KIỂM TRA  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	…, ngày … tháng  …  năm …


BÁO CÁO
Kết quả kiểm tra tần số vô tuyến điện
Kính gửi: ……………………………….[footnoteRef:96] [96:  Người ra quyết định kiểm tra.] 

Thực hiện Quyết định số .......... ngày ..../..../...... của .......... về ................[footnoteRef:97], từ ngày ..../..../..... đến ngày ..../..../....., Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ..............(sau đây viết tắt là Đoàn kiểm tra) đã tiến hành kiểm tra đối với ..................[footnoteRef:98] theo Kế hoạch tiến hành kiểm tra đã được phê duyệt. [97:  Trích yếu quyết định kiểm tra.]  [98:  Đối tượng kiểm tra.] 

Căn cứ Báo cáo số ....... ngày.... của ...............[footnoteRef:99], báo cáo giải trình của ...........4; thông tin, hồ sơ, tài liệu thu thập được và nội dung ghi nhận tại các Biên bản làm việc, Biên bản kiểm tra đã được các đơn vị, cá nhân có liên quan thống nhất, ký xác nhận; Đoàn kiểm tra báo cáo ...........2 tình hình, kết quả kiểm tra như sau: [99:  Báo cáo của đối tượng kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.] 

1. Khái quát đặc điểm tình hình của đối tượng kiểm tra
.........................................................................................................................
2. Kết quả kiểm tra
2.1. Nội dung, phạm vi, giới hạn kiểm tra[footnoteRef:100]  [100:  Ghi theo nội dung nêu trong Biên bản kiểm tra.] 

.........................................................................................................................
2.2. Kết quả kiểm tra[footnoteRef:101] [101:  Nêu kết quả kiểm tra đối với từng nội dung cụ thể.] 

.........................................................................................................................
3. Đánh giá, nhận xét về những nội dung đã tiến hành kiểm tra[footnoteRef:102] [102:  Nhận xét, đánh giá đối với từng nội dung kiểm tra cụ thể (những mặt đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế; nguyên nhân của tồn tại, hạn chế).] 

.........................................................................................................................
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có):
.........................................................................................................................
5. Những ý kiến còn khác nhau giữa các thành viên Đoàn kiểm tra (nếu có)
.........................................................................................................................
6. Kiến nghị của Đoàn kiểm tra
.........................................................................................................................
Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra về kết quả kiểm tra tần số vô tuyến điện, Đoàn kiểm tra trân trọng báo cáo ..........2 xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
-  Như trên;
- ….;[footnoteRef:103]
- Lưu: … [103:  Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất, chủ trì cuộc kiểm tra và đơn vị, cá nhân có liên quan.] 

	TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên)






Mẫu số 17
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:104] [104:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:105]  [105:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /
V/v chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế sau kiểm tra 
	…, ngày … tháng  …  năm …


Kính gửi: .........................................[footnoteRef:106] [106:  Tên đối tượng kiểm tra.] 

Địa chỉ: ..........................................................................
Căn cứ kết quả kiểm tra tại.............3 của Đoàn kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định số..........., ...........[footnoteRef:107] thông báo một số tồn tại, sai sót về ......[footnoteRef:108] đã phát hiện qua kiểm tra, đồng thời yêu cầu đơn vị khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục. Cụ thể như sau: [107:  Ghi rõ số quyết định kiểm tra.]  [108:  Nội dung kiểm tra theo quyết định kiểm tra.] 

1. Nội dung tồn tại, sai sót phát hiện qua kiểm tra[footnoteRef:109] [109:  Nêu nội dung tồn tại, sai sót với từng nội dung cụ thể.] 

.........................................................................................................................
2. Yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục[footnoteRef:110]  [110:  Nêu yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục đối với từng nội dung cụ thể.] 

.........................................................................................................................
3. Tổ chức thực hiện
Trong thời hạn ......... ngày kể từ nhận được văn bản này, ............3 báo cáo (bằng văn bản) kết quả thực hiện và gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan về.......2
Giao ......[footnoteRef:111] căn cứ vào công văn này để theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện theo quy định./.  [111:  Người đứng đầu đơn vị được giao thực hiện kiểm tra chuyên ngành.] 

	Nơi nhận:
- ..................;
- Lưu: VT, ....[footnoteRef:112] [112:  Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).] 

	....................................[footnoteRef:113]
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu của cơ quan ra quyết định)




Họ và tên [113:  Người ra quyết định kiểm tra.] 




Mẫu số 18
	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN[footnoteRef:114] [114:  Tên cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan ban hành quyết định kiểm tra (nếu có).] 

TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA[footnoteRef:115]  [115:  Tên cơ quan ban hành quyết định kiểm tra.] 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /
V/v đôn đốc thực hiện quyết định xử lý sau kiểm tra
	…, ngày … tháng  …  năm …


Kính gửi:.......................................................[footnoteRef:116] [116:  Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra.] 

Ngày .../.../......, ............................[footnoteRef:117] ban hành Văn bản số.... về việc.............. Tuy nhiên đến nay, .......... vẫn chưa thực hiện (hoặc chưa thực hiện đầy đủ) các nội dung nêu tại Văn bản số.... về việc......[footnoteRef:118] Vì vậy, .................2 đề nghị .............................3 khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: [117:  Chức danh người ban hành kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra.]  [118:  Tên kết luận kiểm tra hoặc quyết định xử lý sau kiểm tra.] 

1.....................................................................................................................[footnoteRef:119] [119:  Nhắc nhở các nội dung ghi trong kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ.] 

2.....................................................................................................................[footnoteRef:120] [120:  Đề nghị đối tượng báo cáo giải trình nguyên nhân chưa hoàn thành việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra.] 

3.....................................................................................................................[footnoteRef:121] [121:  Các biện pháp thúc đẩy và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc hoàn thành kết luận, quyết định xử lý sau kiểm tra.] 

Đề nghị ..................................................................3 thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả về .................................................................2 trước ngày ..../..../......./.
	 Nơi nhận:
- Như trên;
- .............[footnoteRef:122];
- Lưu: VT, ...[footnoteRef:123] [122:  Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.]  [123:  Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).] 

	.............................................
(chữ ký, dấu của cơ quan ra quyết định)




Họ và tên







